
Tội sản xuất, buôn bán hàng giả 
là lương thực, thực phẩm, phụ gia 
thực phẩm được quy định tại Điều 
193 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa 
đổi. Theo đó, tùy theo tính chất, mức 
độ và hành vi, người phạm tội phải 
chịu một trong các khung hình phạt 
sau:

1. KHUNG HÌNH PHẠT THỨ NHẤT
Mức phạt: bị phạt tù từ 02 năm 

đến 05 năm.
Điều kiện cấu thành tội phạm: 

Người sản xuất, buôn bán hàng giả 
là lương thực, thực phẩm, phụ gia 
thực phẩm.

2. KHUNG HÌNH PHẠT THỨ HAI
Mức phạt: bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm.
Các trường hợp áp dụng: Người 

sản xuất, buôn bán hàng giả là 
lương thực, thực phẩm, phụ gia thực 
phẩm phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp sau:

+ Có tổ chức;
+ Có tính chất chuyên nghiệp;
+ Tái phạm nguy hiểm;
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
+ Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, 

tổ chức;
+ Buôn bán qua biên giới;

+ Hàng giả tương đương với số 
lượng của hàng thật hoặc hàng hóa 
có cùng tính năng kỹ thuật, công 
dụng trị giá từ 150.000.000 đồng 
đến dưới 500.000.000 đồng;

+ Thu lợi bất chính từ 100.000.000 
đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn 
hại cho sức khỏe của người khác 
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% 
đến 60%;

+ Gây thiệt hại về tài sản 
từ 100.000.000 đồng đến dưới 
500.000.000 đồng.

3. KHUNG HÌNH PHẠT THỨ BA
Mức phạt: bị phạt tù từ 10 năm 

đến 15 năm.
Các trường hợp áp dụng: Người 

sản xuất, buôn bán hàng giả là 

lương thực, thực phẩm, phụ gia thực 
phẩm phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp sau:

+ Hàng giả tương đương với số 
lượng của hàng thật hoặc hàng hóa 
có cùng tính năng kỹ thuật, công 
dụng trị giá 500.000.000 đồng trở 
lên;

+ Thu lợi bất chính từ 500.000.000 
đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

+ Gây thiệt hại về tài sản 
từ 500.000.000 đồng đến dưới 
1.500.000.000 đồng;

+ Làm chết người;
+ Gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của người khác mà 
tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn 
hại cho sức khỏe của 02 người trở 
lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 
của những người này từ 61% đến 
121%.

4. KHUNG HÌNH PHẠT THỨ TƯ
Mức phạt: bị phạt tù từ 15 năm 

đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Các trường hợp áp dụng: Người 

sản xuất, buôn bán hàng giả là 
lương thực, thực phẩm, phụ gia thực 
phẩm phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp sau:

ïHàng giả tràn lan trên thị trường



+ Thu lợi bất chính 1.500.000.000 
đồng trở lên;

+ Gây thiệt hại về tài sản 
1.500.000.000 đồng trở lên;

+ Làm chết 02 người trở lên;
+ Gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của 02 người trở 
lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 
của những người này 122% trở lên.”;

5. KHUNG HÌNH PHẠT THỨ NĂM
Người phạm tội còn có thể bị 

phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 
100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ 01 năm đến 
05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc 
toàn bộ tài sản.

6. KHUNG HÌNH PHẠT THỨ SÁU 
Pháp nhân thương mại phạm tội 

thuộc các trường hợp dưới đây, thì bị 
áp dụng các hình phạt như sau:

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy 
định tại khung hình phạt thứ nhất, thì 
bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng 
đến 3.000.000.000 đồng;

+ Phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp quy định tại các điểm a, 
b, c, e, g, h, i và k khung hình phạt thứ 
hai, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 
đồng đến 6.000.000.000 đồng;

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy 
định tại khung hình phạt thứ ba, thì 
bị phạt tiền từ 6.000.000.000 đồng 
đến 9.000.000.000 đồng;

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy 
định tại khung hình phạt thứ tư, thì bị 
phạt tiền từ 9.000.000.000 đồng đến 
18.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ 
hoạt động có thời hạn từ 06 tháng 
đến 03 năm;

+ Pháp nhân thương mại chấm 
dứt hoạt động một hoặc một số lĩnh 
vực mà pháp nhân thương mại phạm 
tội gây thiệt hại hoặc có khả năng 
thực tế gây thiệt hại đến tính mạng 
của nhiều người, gây sự cố môi 
trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội và 
không có khả năng khắc phục hậu 
quả gây ra hoặc pháp nhân thương 
mại được thành lập chỉ để thực hiện 
tội phạm thì bị đình chỉ hoạt động 
vĩnh viễn;

Ngoài ra, pháp nhân thương mại 
còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 
đồng đến 300.000.000 đồng, cấm 
kinh doanh, cấm hoạt động trong 
một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm 
huy động vốn từ 01 năm đến 03 
năm.
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